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DANH MỤC 

TÀI LIỆU ÔN TẬP KIỂM TRA, SÁT HẠCH VÒNG 2 

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2025 

(Kèm theo Kế hoạch số      /KH-BVC  ngày …. tháng 9 năm 2025 

 của Giám đốc Bệnh viện C) 

 

I. NỘI DUNG, TÀI LIỆU CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH 

THI VẤN ĐÁP VÒNG 2 (30 diểm) 

- Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010; 

- Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức (phần sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật viên chức); 

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

- Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, 

công chức, viên chức và Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP 

ngày 18/9/2020 về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. 

- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09/01/2023; 

- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31/12/2023 của Bộ Y tế quy định 

chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh; 

- Quy tắc ứng xử đối với nhân viên ngành y tế ban hành kèm theo Thông 

tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế. 

- 12 điều y đức của nhân viên ngành Y tế. 

II. NỘI DUNG, TÀI LIỆU VẤN ĐÁP RIÊNG ĐỐI VỚI TỪNG 

CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP (70 điểm) 

1. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Bác 

sĩ hạng III. 

- Kiến thức chuyên ngành theo vị trí việc làm dự tuyển; 

- Quyết định số 01/2008/QĐ-BYT ngày 21/01/2008 của Bộ trưởng Bô ̣Y 

tế về việc ban hành quy chế cấp cứu, hồi sức tích cực và chống độc; 
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- Thông tư số 26/2025/TT-BYT ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành Thông tư quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh 

phẩm trong điều trị ngoại trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Nguyên tắc xử trí ngộ độc cấp; 

- Chẩn đoán và xử trí một số bệnh thông thường: Sơ cứu gẫy xương, sốc 

chấn thương, máu tụ ngoài màng cứng, viêm ruột thừa cấp, sỏi ống mật chủ, 

thủng ổ loét dạ dày-tá tràng. 

2. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Dược 

sĩ hạng III 

- Kiến thức chuyên môn liên quan đến vị trí việc làm về Dược; 

- Luật Dược số 105/2016QH13 ngày 06/4/2016; 

- Luật số 44/2024/QH15 ngày 21/11/2024 Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Dược; 

- Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế “Quy định tổ 

chức và hoạt động của khoa Dược bệnh viện”; 

- Thông tư số 23/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế “Hướng dẫn 

sử dụng thuốc trong các cơ sở y tế có giường bệnh"; 

- Thông tư số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp 

lương theo chức danh nghề nghiệp dược; 

- Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế “Quy định 

về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú"; 

- Thông tư số 36/2018/TT-BYT ngày 22/11/2018 của Bộ Y tế “Quy định 

về thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc”; 

- Thông tư số 03/2022/TT-BYT ngày 26 tháng 04 năm 2022 của Bộ Y tế 

về sửa đổi bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên 

chức chuyên ngành y tế; 

- Văn bản hợp nhất của Bộ Y tế số 09/VBHN-BYT ngày 14/10/2022 về 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Dược. 

3. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Điều 

dưỡng hạng III, Điều dưỡng hạng IV 

- Kiến thức chuyên môn về Điều dưỡng cơ bản; 

- Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 của Bộ Y tế (mục Hướng 

dẫn phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Hướng dẫn 

tiêm an toàn trong các cơ sở khám, chữa bệnh); 

- Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn 

phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ; 
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- Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về 

kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế quy định hoạt 

động điều dưỡng trong Bệnh viện; 

- Thông tư số 02/2025/TT-BYT ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Bộ Y tế 

về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.  

4. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Hộ 

sinh hạng IV 

- Kiến thức chuyên môn về chuyên ngành hộ sinh; 

- Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 của Bộ Y tế (mục Hướng 

dẫn phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Hướng dẫn 

tiêm an toàn trong các cơ sở khám, chữa bệnh); 

- Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn 

phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ; 

- Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về 

kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế quy định hoạt 

động điều dưỡng trong Bệnh viện; 

- Thông tư số 02/2025/TT-BYT ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Bộ Y tế 

về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.  

5. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Kỹ 

thuật y hạng III, hạng IV (Chuyên ngành xét nghiệm y học) 

- Kiến thức chuyên môn về chuyên ngành xét nghiệm; 

- Quyết định số 3671/QĐ-BYT ngày 27/9/2012 của Bộ Y tế (mục Hướng 

dẫn phòng ngừa chuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và Hướng dẫn 

tiêm an toàn trong các cơ sở khám, chữa bệnh); 

- Thông tư 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn 

phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ; 

- Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế quy định về 

kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 của Bộ Y tế quy định hoạt 

động điều dưỡng trong Bệnh viện; 

- Thông tư số 02/2025/TT-BYT ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Bộ Y tế 

về quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ 

thuật y.  
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6. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Công 

nghệ thông tin (hạng III) 

- Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo 

đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

- Thông tư số 03/2020/TT-BTTTT ngày 24/02/2020 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông: Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động 

ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên thuộc nguồn 

vốn ngân sách nhà nước; 

- Thông tư 24/2020/TT-BTTTT ngày 09/9/2020 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông Ban hành Thông tư quy định về công tác triển khai, giám sát công 

tác triển khai và nghiệm thu dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

- Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (Ban hành kèm theo Quyết định 

số 874/QĐ-BTTTT ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và 

Truyền thông); 

- Thông tư số 08/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông: Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương 

đối với viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin; 

- Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 12/8/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 

85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống 

thông tin theo cấp độ; 

- Thông tư số 13/2025/TT-BYT ngày 06/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

ban hành Thông tư hướng dẫn triển khai hồ sơ bệnh án điện tử.  

10. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp 

Chuyên viên (tổ chức bộ máy, Hành chính văn phòng) 

- Kiến thức chuyên môn liên quan đến vị trí việc làm Chuyên viên làm 

việc tại phòng Tổ chức cán bộ, Hành chính quản trị; 

- Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 về hợp đồng 

đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

- Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định 

mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ 

chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức 

chuyên ngành văn thư; 

- Thông tư số 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, 

bổ sung một số đều của Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ 

Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, mã số ngạch và tiêu 

chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và 

công chức chuyên ngành văn thư. 
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- Thông tư 12/2022/TT-BNV ngày 30/12/2022 của Bộ Nội vụ hướng dẫn 

về vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ chuyên môn dùng 

chung; hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính và vị trí việc làm chức 

danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung; hỗ trợ, phục vụ trong đơn vị sự 

nghiệp công lập;  

11. Đối với thí sinh đăng ký dự tuyển vào chức danh nghề nghiệp Kế 

toán viên (hạng III) 

- Kiến thức chuyên môn liên quan đến vị trí việc làm Kế toán; 

- Thông tư 29/2022/TT-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2022 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức 

chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ; 

- Thông tư 66/2024/TT-BTC ngày 6/9/2024 của Bộ Tài chính quy định 

chức danh, mã số, tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ chức danh nghề nghiệp 

chuyên ngành kế toán và xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên 

lên kế toán viên chính trong đơn vị sự nghiệp công lập. 

III. NỘI DUNG VẤN ĐÁP VỀ KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, 

NGHIỆP VỤ TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỦA THÍ SINH 

Theo các giáo trình, tài liệu giảng dạy của Bộ Y tế, Trường Đại học y Hà 

Nội, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải 

Dương,... 

* Ghi chú: Thí sinh tham dự kỳ thi sát hạch tự ôn tập kiến thức và nghiên cứu 

tài liệu. Hội đồng tuyển dụng không tổ chức hướng dẫn ôn tập và in tài liệu. 


